
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 0<f~/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày OẴ thảng^ năm 2020 

THÔNG Tư 
Quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với 

Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bỗ sung Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 
năm 2017; 

Căn cứ Luật Phí và ỉệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ ỉ ỉ 7/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đồi với một sổ hoạt 
động đối ngoại; 

Căn cứ Nghị định sổ 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ quy định một sổ chế độ đổi với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ66/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phù quy định tiêu chuẩn, định mức và che độ quản lý, sử dụng tài sản công ở 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định chế độ quản lý tài 

chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 
CHƯƠNGI 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc lập dự toán, phân bổ, chấp hành dự toán, chế độ 

quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 
tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu và quản lý tài sản công đối với Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài; quản lý, sử dụng số thu phí được để lại; hướng dẫn thực hiện 
một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại 
Nghị định số ì 17/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đoi ngoại và 
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Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 
một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản 
lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, gồm: 

a) Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
(sau đây viết tắt là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) là cơ quan đại diện 
ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế tiếp 
nhận thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan 
hệ vói quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế theo quy định của Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây viết tắt là 
Luật Cơ quan đại diện). 

b) Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài không thuộc cơ cấu tổ chức của 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc các Bộ, cơ quan trung ương hưởng 
kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp hoặc từ nguồn thu của ngân sách nhà nước được 
để lại chi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước cấp, từ nguồn thu phí 
trong lĩnh vực ngoại giao được để lại và từ nguồn thu của ngân sách nhà nước được 
giữ lại để chi theo quy định của pháp luật tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THỀ 

Điều 3. Tổ chức thu, nộp ngân sách nhà nước 
1. Thu phí và lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao: 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài và quy định tại Thông tư này. 

Việc kê khai phí, lệ phí do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thực 
hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế. 

2. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật: 
Các khoản thu khác phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quản 

lý thu, nộp và sử dụng như sau: 
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a) Đối với các khoản thu hoàn thuế giá trị gia tăng: Các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài được sử dụng 100% để hoàn trả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi 
các tiểu mục chi tương ứng nếu được hoàn trả cùng niên độ. Trường hợp được hoàn 
trả khác niên độ (sau ngày 31/1 năm sau) thực hiện như sau: 

- Nếu chi từ nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ thì được sử dụng 
100% để hoàn ữả kinh phí cơ quan, hạch toán giảm chi các tiểu mục chi tương ứng. 

- Nếu chi từ nguồn kinh phí giao không thực hiện ché độ tự chủ thì nộp vào 
Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (sau 
đây viết tắt là Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước). 

b) Đối với thu lãi tiền gửi ngân hàng; thu từ các tổ chức, cá nhân bồi thường 
khi tài sản của cơ quan bị thiệt hại: Nộp 100% vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà 
nước. 

c) Đối với các khoản thu hoạt động dịch vụ nhà khách, phòng trọ, cho thuê 
nhà có thời hạn đối với các tổ chức, cá nhân: số tiền thu được sau khi trừ các khoản 
chì phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho các hoạt động thu, nếu còn chênh lệch thu 
lớn hơn chi nộp toàn bộ vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước hàng tháng, trước 
ngày 10 tháng sau tháng phát sinh khoản thu. 

d) Đối với các khoản tiền tài trợ các hoạt động, sự kiện của Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài của các tổ chức cá nhân: Sau khi thực hiện chi theo các cam kết 
tài trợ (nếu có) hoặc các hoạt động, sự kiện được tài trợ, phần kinh phí còn dư (nếu 
có) nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 

3. Tiền thu được từ bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà riêng 
Đại sứ; thanh lý nhà, công trình và tài sản khác thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp, nhà ở, nhà riêng Đại sứ; bán, thanh lý ô tô, phương tiện vận tải 
khác; thanh lý máy móc, thiết bị và các tài sản khác nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân 
sách nhà nước sau khi trừ các chi phí liên quan. 

4. Quản lý Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: 
a) Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước là một bộ phận của Quỹ Ngân sách nhà 

nước, được hình thành từ các nguồn thu của ngân sách nhà nước phát sinh tại các 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, gồm số tiền thu được từ phí, lệ phí và các khoản 
thu phải nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định. 

b) Các khoản thu của ngân sách nhà nước phát sinh tại Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài phải nộp kịp thời vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được sử dụng Quỳ Tạm giữ ngân 
sách nhà nước để đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí chi đầu tư 
xây dựng cơ bản theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức rút kinh phí 
theo kế hoạch, tiến độ thực hiện và tối đa không vượt quá dự toán ngân sách nhà 
nước được giao và trong phạm vi số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước. 



c) Loại tiền thu chi Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: Đô la Mỹ hoặc tiền 
địa phương theo quy định của pháp luật nước sở tại. 

d) Chế độ báo cáo số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước: 
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

báo cáo Bộ Ngoại giao số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước theo biểu mẫu số 
la; Bộ Ngoại giao tống hợp báo cáo Bộ Tài chính theo biểu mẫu số lb. 

- Thời hạn Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi báo cáo về Bộ 
Ngoại giao: 

+ Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 10 tháng sau, 
+ Báo cáo hàng quý: Trước ngày 15 tháng đầu của quý sau. 
+ Báo cáo hàng năm: Trước ngày 25/1 năm sau. 
- Thời hạn Bộ Ngoại giao tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính: 
+ Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 20 tháng sau. 
+ Báo cáo hàng quý: Trước ngày 20 tháng đầu của quý sau. 
+ Báo cáo hàng năm: Trước ngày 31/1 năm sau. 
e) Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có số dư Quỹ Tạm giữ ngân 

sách nhà nước quý trên 20.000 USD hoặc tương đương, có trách nhiệm chuyển 
toàn bộ số dư về Quỹ Ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà 
nước hàng quý trước ngày 30 tháng đầu của quý sau. Đối với các Cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài có số dư quý Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước từ 20.000 
USD hoặc tương đương trở xuống, có trách nhiệm chuyển số dư sang quý sau theo 
dõi. 

Đối với số phát sinh Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước quý IV đến hết ngày 
20 tháng 12 và số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước quý III chuyển sang (nếu 
có), Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển về Quỹ Ngoại tệ tập trung 
của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 25 tháng 12 năm thực 
hiện. Số thu phát sinh sau ngày 20 tháng 12, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
ngoài tổng hợp vào sổ thu và nộp vào ngân sách nhà nước quý I năm sau. 

Đối với các địa bàn khó khăn trong việc chuyển ngoại tệ hoặc chuyển tiền ra 
nước ngoài, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có ừách nhiệm chuyển số dư 
Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước về Quỹ Ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà 
nước tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 25 tháng 12 năm thực hiện. 

Căn cứ tình hình thực tể của các địa bàn, Bộ Ngoại giao quy định danh mục 
các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khó khăn trong việc chuyển ngoại tệ, 
thông báo đến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Kho bạc Nhà nước 
để thực hiện. Hàng năm, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm rà soát để sửa đổi, bổ sung 
danh mục này cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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f) Người đứng đàu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chịu trách 
nhiệm trong việc quản lý các khoản thu, chi Quỳ Tạm giữ ngân sách nhà nước đúng 
quy định. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 4. Quản ỉý và sử dụng số thu phí được để lại 
Việc quản lý, sử dụng số thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Điều 

14 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại, 
thời gian áp dụng theo quy định của Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 
10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối 
với một số hoạt động đối ngoại. Thông tư này hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Bộ Ngoại giao được sử dụng số thu phí được để lại chỉ theo quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngàỵ 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật phí và lệ phí, Thông tư 
số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy 
định của pháp luật, số thu phí được để lại không phản ánh vào ngân sách nhà nước. 

2. Số tiền thu phí được để lại sau khi trừ đi số đã chi theo quy định tại khoản 
1 Điều này, số còn lại được phân phối sử dụng như sau: 

a) Trích tối thiểu 1/3 (một phần ba) để chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa 
lớn tài sản; đổi mới thiết bị; hiện đại hóa công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, ngoại ngữ và các khoản chi phục vụ hoạt động của ngành ngoại giao. 

b) Trích tối đa 2/3 (hai phần ba) để chi bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Mức hỗ trợ: 
Căn cứ số thu được để lại và tình hình thực tế tại từng địa bàn, Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao quyết định mức hỗ ừợ cụ thể đối với thành viên Cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Cơ quan đại diện; cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao và cán 
bộ, nhân viên của các Cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài, đảm bảo tổng mức hỗ 
ừợ theo nguyên tắc sau: 

a) Đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, tổng mức hồ trợ 
không vượt quá 0,8 (không phẩy tám) lần tổng mức sinh hoạt phí được hưởng theo 
quy định của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nước thuộc 
Bộ Ngoại giao: Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 0,8 (không phẩy tám) lần tổng 
mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ theo quy định. 

4. Trường hợp sau khi đã giải quyét hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định 
tại Khoản 3 Điều này mà vẫn cờn đủ nguồn để hỗ trợ thêm cho đời sống của cán 



6 

bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao xem xét quyết định hỗ trợ thêm tối đa 0,2 (không phẩy hai) lần tổng 
mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hoặc sinh hoạt phí thực hiện. 

5. Mức chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Khoản 3 và khoản 4 
Điều này và khoản chi bổ sung thu nhập của từ nguồn kinh phí tiết kiệm của cơ 
quan thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan trong nước thuộc Bộ Ngoại giao, 
tổng hợp lại tối đa không quá 01 (một) lần sinh hoạt phí thực hiện trong năm đối 
với thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tổng mức lương theo 
ngạch, bậc, chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 
Bộ Ngoại giao làm việc trong nước. 

6. Trường hợp số tiền thu phí trong lĩnh vực ngoại giao giảm thì mức hỗ trợ 
cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao cũng giảm tương ứng, ngân sách 
nhà nước không cấp bù. 

7. Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế quản lý và sử dụng số tiền thu phí trong 
lĩnh vực ngoại giao được để lại cho Bộ Ngoại giao phù hơp với quy định tại các 
vãn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng phí được để lại ừong lĩnh vực 
ngoại giao và quy định tại Thông tư này. 

8. Sau khi quyết toán thu, chi đứng chế độ, số tiền phí trong lĩnh vực ngoại 
giao được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo 
quy định tại Thông tư này. 

9. Đối với việc quản lý và sử dụng số thu phí được để lại quy định tại Điều 
này từ năm 2021 thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí đối với 
cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 
5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải 
cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

Điều 5. Chi đầu tư xây dựng, mua sắm trụ sở, nhà ở của Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài 

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài thực hiện và quản lý theo quy định tại Chương III Nghị định số 
104/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ hướng đẫn chi tiết một 
số điều của Luật Cơ quan đại diện sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản 
hướng đẫn. 

2. Đối với các dự án đầu tư mua sắm trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 166/2017/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế 
độ quản lý, sử đụng tài sản công ở Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Chương III 
Nghị định số 104/20 ỉ 8/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn 
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chi tiết một số điều của Luật Cơ quan đại diện sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các 
văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 6. Nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
Kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gồm: 
1. Ngân sách nhà nước cấp nhằm đảm bảo các hoạt động thưởng xuyên, hoạt 

động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài. 

2. Các khoản thu phí, các khoản thu hợp pháp khác được để lại theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 7. Cơ chế quản lý kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài 

Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao trong năm đối với Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài là hạn mức chi tối đa nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Kinh phí giao cho Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài được phân bổ quản lý theo 2 phần: Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và 
kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ, cụ thế như sau: 

1. Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 
a) Nội dung chi từ kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, gồm: 
- Các khoản chi theo chế độ, định mức và quy định hiện hành của nhà nước, 

gồm: Sinh hoạt phí của thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu 
quân; các khoản phụ cấp, trợ cấp; trang phục nhiệm kỳ và đồ dùng cá nhân cho 
thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân; vé máy bay, tàu 
xe và cước phí hành lý khi hết nhiệm kỳ về nước; tiền mua bảo hiểm khám, chữa 
bệnh cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân, con 
theo quy định pháp luật chưa thành niên của thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài đi cùng; chi hỗ trợ học phí cho con chưa thành niên đi theo thành viên Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài (nếu có). 

- Chi đặt cọc tiền thuê trụ sở, nhà ở (nếu có). 
- Các khoản chi hoạt động nằm trong định mức phân bổ dự toán giao thực 

hiện chế độ tự chủ, gồm: 
+ Các khoản chi hoạt động thường xuyên: Chi hỗ trợ làm việc vào ban đêm, 

làm thêm giờ; thanh toán dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng; thông tin, tuyên 
truyền liên lạc; công tác phí trong nội địa nước sở tại và nước ngoài; thuê người địa 
phương theo hợp đồng và theo vụ việc; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; mua 
sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn, cho công tác lễ tân; chi tặng phẩm, tiếp 
tân thường xuyên; chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn từng ngành; chi vệ sinh 
phòng dịch; tiền nước uống; các khoản chi hoạt động thường xuyên khác (nếu có). 
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+ Chi tổ chức các sự kiện, hoạt động mang tính chất thường niên của đơn vị 
(các sự kiện, hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày thành lập quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước). 

+ Các khoản chi đặc thù thường xuyên khác phù họp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện theo Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Căn cứ phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 
- Căn cứ tổng mức dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, sau khi 

trừ đi các khoản kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ quy định tại Khoản 2 
Điều này, cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài xây dựng định 
mức phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện ché độ tự chủ áp dụng cho từng Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài làm căn cứ phân bổ kinh phí giao thực hiện chế độ tự 
chủ. 

- Định mức phân bổ dự toán kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ (không 
bao gồm các khoản chi theo chế độ, định mức và quy định hiện hành của nhà nước 
và kinh phí đặt cọc tiền thuê trụ sở, nhà ở tại Điểm a Khoản 1 Điều này) được xây 
dựng căn cứ vào các tiêu chí: Nhiệm vụ được giao năm ké hoạch; tham khảo số 
thực chi của 3 năm liền kề; trong đó số thực chi của năm hiện hành là cơ sở chủ yếu 
để tính định mức phân bổ của năm kế hoạch nhưng có tính đến tình hình thực té và 
yếu tố đặc thù của từng địa bàn trong năm kế hoạch. 

Định mức phân bổ này hàng năm được xem xét điều chỉnh (trong trường hợp 
cần thiết) để phù họp với tình hình thực tế và yếu tố đặc thù của từng địa bàn. 

c) Quản lý, sử dụng kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ: 
Trong phạm vi dự toán kinh phí được giao thực hiện ché độ tự chủ, Người 

đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có quyền hạn và trách nhiệm: 
- Chủ động bố trí, sử dụng kinh phí theo các nội dung, yêu cầu công việc 

được giao cho phù họp để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả. 
- Được quyết định mức chi cho từng nội dung công việc phù hợp với đặc thù 

của cơ quan nhưng không vượt quá chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy địnhề 

- Đối với các khoản chi không có định mức, Người đứng đầu Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong 
phạm vi nguồn tài chính được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
Việc quyết định các mức chi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi đã 
lấy ý kiến của các thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Việc quản lý, giám 
sát chi tiêu được công khai đén toàn thể thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài theo Quy chế đã ban hành. 
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Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sau khi ban 
hành phải được báo cáo về cơ quan chủ quản cấp trên để theo dõi, giám sát. Trường 
hợp quy chế chi tiêu nội bộ xây dựng vượt quá chế độ, tiêu chuấn, định mức do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành thì cơ quan chủ quản cấp trên có trách nhiệm yêu cầu 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài điều chỉnh lại cho phù họp. 

2. Kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ: 
a) Nội dung chi từ kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ của Cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài, gồm: 
- Mua sắm phương tiện đi lại phục vụ công tác của Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài. 
- Các khoản chi theo thực tế phát sinh, gồm: 

Thuê trụ sở và nhà ở; sửa chữa lớn trụ sở, nhà ở và tài sản theo dự án đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các khoản thuế liên quan đến quyền sử dụng đất, thuê văn phòng, tiền thuê 
đất. 

+ Tiền mua bảo hiểm nhà ở, trụ sở, tài sản và phương tiện đi lại. 
+ Chi tổ chức sự kiện, nhiệm vụ theo đề án được phê duyệt: Triển lãm, hội 

chợ và các sự kiện khác (nếu có). 
- Chi vé máy bay khứ hồi hoặc vé khứ hồi các phương tiện khác về Việt Nam 

hoặc nước thứ ba cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu 
quân đi cùng khi bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ/chồng; bố, mẹ nuôi theo quy định của pháp 
luật; vợ/chồng, con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật qua đời ở Việt Nam 
hoặc nước thứ ba. 

- Các khoản chi nhiệm vụ đột xuất được cáp có thẩm, quyền giao. 
b) Quản lý, sử dụng kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ: 
Việc quản lý và sử dụng kinh phí giao không thực hiện chế độ tự chủ được 

thực hiện theo đúng nội dung công việc đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
và giao kinh phí; theo đúng tiêu chuẩn, chế độ định mức chi quy định hiện hành. 

Điều 8. Chế độ, định mức chi và quản lý đối với các khoản chi từ kinh 
phí giao thực hiện ché độ tự chủ 

1. Tiền sinh hoạt phí cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu 
quân/phu nhân: 

a) Sinh hoạt phí (sau đây viết tắt là SHP): 
- Sinh hoạt phí được tính như sau: 

' Sinh hoạt phí được hưởng hàng tháng = Mức SHP của địa bàn X Chỉ số 
SHP của cá nhân. 
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Trong đó: Mức sinh hoạt phí của địa bàn = Mức SHP cơ sở X Hệ số địa bàn 
+ Sinh hoạt phí dưới 1 tháng: 

SHP được hưởng = SHP tháng đươc hưởng theo quy đinh X số ngày hưởng 
30 ngày 

Chứng từ làm căn cứ thanh toán sinh hoạt phí gồm: Quyết định đồng ý cho đi 
theo tiêu chuẩn phu nhân/phu quân và giấy giới thiệu trả sinh hoạt phí của cơ quan 
chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; bản phô tô hộ chiếu trang nhân thân 
và trang đóng dấu xuất, nhập cảnh. 

- Sinh hoạt phí của thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: 
+ Được ừả theo ngày thực tế có mặt ở nước sở tại phù hợp với thời gian ghi 

ữong quyết định cử đi công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (trừ trường hợp 
về Việt Nam công tác quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 8 Thông tư này). 

+ Trong thời gian nghỉ phép năm được hưởng nguyên sinh hoạt phí. 
+ Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi sinh con được hưởng 

theo chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức lương bình quân tiền lương, 
tiền công đóng Bảo hiểm xã hội do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi ừả và thôi không 
được hưởng chế độ sinh hoạt phí ừong thời gian nghỉ theo chế độ thai sản. 

- Sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân: 
Sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân được ừả theo ngày thực tế có mặt ở 

nước sở tại. Phu nhân/phu quân khi rời địa bàn công tác về nước để giải quyết việc 
riêng thì phải được sự đồng ý của Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và 
không được hưởng sinh hoạt phí ừong những ngày về nước. Thủ trưởng Cơ quan 
Việt Nam ở nước có trách nhiệm quy định cụ thể về quy chế sinh hoạt, hoạt động 
của phu nhân/phu quân. 

b) Việc chi ừả sinh hoạt phí được thực hiện trên cơ sở: 
Bảng sinh hoạt phí theo mẫu C02a~HD ban hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

Trường hợp chi sinh hoạt phí bằng tiền địa phương thì quy đổi từ mức sinh 
hoạt phí bằng đô la Mỹ (USD) ra tiền địa phương theo tỷ giá do ngân hàng nước sở 
tại thông báo tại thời điểm chì sinh hoạt phí (đính kèm tỷ giá của ngân hàng sở tại). 

2. Chế độ sinh hoạt phí đối với phu nhân/phu quân không thể đi theo cán bộ, 
công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do hoàn cảnh gia 
đình khó khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm. 

a) Căn cứ Quyết định của Bộ, ngành chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài về việc hưởng mức sinh hoạt phí đối với phu nhân/phu quân không thể đi 
công tác nhiệm kỳ theo thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do hoàn cảnh 
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gia đình khó khăn hoặc đo địa bàn khó khăn, nguy hiểm được hưởng 50% mức sinh 
hoạt phí quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

b) Thời điểm tính hưởng: 
- Đối với phu nhân/phu quân không thể đi theo do hoàn cảnh gia đình khó 

khăn hoặc do địa bàn khó khăn, nguy hiểm hoặc phu nhân/phu quân đang đi theo 
cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải về 
nước do hoàn cảnh gia đình khó khăn: Thời điểm hưởng mức sinh hoạt phí theo 
thời gian nêu tại quyết định của Bộ, ngành chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài về việc hưởng mức sinh hoạt phí đối với phu nhân/phu quân không thể đi 
công tác nhiệm kỳ theo thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

- Đối với phu nhân/phu quân đang đi theo cán bộ, công chức công tác nhiệm 
kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do địa bàn khó khăn, nguy 
hiểm: Thời điểm hưởng mức sinh hoạt phí được tính kể từ ngày nhập cảnh Việt 
Nam. 

3. Chi phụ cấp, trợ cấp đối với các thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài và phu nhân/phu quân thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Khoản 7, 
Khoản 9 và Khoản 10 Điều 11 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 
2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài. 

4. Tiền vé máy bay (hoặc phương tiện khác), cước hành lý đi công tác nhiệm 
kỳ: 

a) Tiền phương tiện: 
- Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân khi rời 

Việt Nam đến địa bàn công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ được thanh toán chi phí 
phương tiện đi lại từ nơi ở ra sân bay (ga tàu, bến xe); được hưởng tiêu chuẩn vé 
máy bay hạng phổ thông (economy) với đường bay trực tiếp ngắn nhất. Nếu đi 
bằng phương tiện khác thì được thanh toán theo giá vé của phương tiện. 

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được hưởng tiêu 
chuẩn vé máy bay hạng thương gia (Business) với đường bay trực tiếp ngắn nhất, 
nếu đi bằng phương tiện khác thì được hưởng tiêu chuẩn vé hạng nhất khi: Đen địa 
bàn lần đầu tiên và khi kết thúc nhiệm kỳ về nước; đi trình quốc thư và chào kết 
thúc nhiệm kỳ ở những nước kiêm nhiệm. 

Trường hợp phu nhân/phu quân đi cùng chuyến vói Người đứng đầu Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng được hưởng tiêu chuẩn vé máy bay và 
các phương tiện khác như tiêu chuẩn quy định đối với Người đứng đầu Cơ quan đại 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Trường hợp thanh toán khoán thực hiện theo mức khoán chi phí phương tiện 
tại nước sở tại từ sân bay về nơi ở và ngược lại: Thực hiện theo mức khoán tiền 
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thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khỉ nhập/xuất cảnh quy định 
tại phụ lục kèm theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công 
tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

b) Tiền cước hành lý: 
Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân khi ròi 

Việt Nam đến địa bàn công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ được thanh toán khoán 50 
kg cước/lượt đi và 50 kg cước/lượt về/một nhiệm kỳ (ngoài khối lượng hành lý 
được mang miễn phí theo quy định của hãng hàng không), mức khoán ừên cơ sở 
giá cước hàng ký gửi của hãng hàng không, cùng chuyến bay của thành viên Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Trường hợp thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu 
quân thay đổi địa bàn công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền được thanh 
toán vé máy bay và cước hành lý theo tiêu chuấn quy định tại Điếm a và Điếm b 
khoản 4 Điều này. 

d) Trường hợp phu nhân/phu quân không ở cả nhiệm kỳ công tác với thành 
viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đi công tác nhiệm kỳ thì chỉ được thanh toán 
tiền chi phí phương tiện đi, về và tiền cước hành lý ừong trường hợp có thời gian ở 
tối thiểu bằng một nửa (1/2) thời gian nhiệm kỳ công tác của thành viên Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài. 

Trường hợp thời gian ở nước sở tại dưới một nửa (1/2) thòi gian nhiệm kỳ 
công tác thì chỉ được thanh chi phí phương tiện và tiền cước hành lý từ Việt Nam 
sang nước công tác. 

đ) Nguồn kinh phí thanh toán tiền phương tiện, cước hành lý quy định như 
sau: 

- Khi rời Việt Nam đến địa bàn công tác thanh toán trong nước trong dự toán 
đoàn ra của cơ quan chủ quản Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

- Khi kết thúc nhiệm kỳ về nước thanh toán trong dự toán được giao của Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài. 

e) Chửng từ thanh toán gồm: 
Hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền hợp pháp hoặc giấy báo giá cước của hãng 

hàng không kèm theo bản chụp vé máy bay, vé hoặc cuống vé của phương tiện 
khác; trường hợp mua vé điện tử thì kèm theo chứng từ điện tử thanh toán tiền mua 
vé; thông báo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm đi, về. 

5. Thanh toán tiền lưu trú ữong thời gian chờ máy bay khi đi nhận công tác 
nhiệm kỳ và khi về nước hết nhiệm kỳ: 
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Nếu bắt buộc phải lưu trú thì được thanh toán tiền phụ cấp lưu trú nhưng 
không quá 4 ngày theo mức sinh hoạt phí của địa bàn quá cảnh theo mức quy định 
tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

Việc thanh toán tiền lưu trú khi đi và về do Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
nơi thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài công tác nhiệm kỳ thanh toán. 

6. Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân được hỗ 
trợ một khoản tiền để mua sắm trang phục vả những đồ dùng cá nhân khác trong 
nhiệm kỳ công tác và được khoán gọn cho cả nhiệm kỳ, cụ thể: 

a) Mức 1.800 ƯSD/người/một nhiệm kỳ đối với Trưởng Cơ quan Yiệt Nam 
ở nước ngoài và phu nhân/phu quân đi công tác nhiệm kỳ cùng Trưởng Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Mức 1.500 ƯSD/người/một nhiệm kỳ đổi với thành viên Cơ quan Yiệt 
Nam ở nước ngoài có chức danh từ Tham tán đến Công sứ và thành viên Cơ quan 
Yiệt Nam ở nước ngoài có chỉ số sinh hoạt phí tương đương với chỉ số sinh hoạt 
phí của Tham tán trở lên; phu nhân/phu quân của thành viên Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài nêu trên đi công tác nhiệm kỳ cùng. 

c) Mức 1.300 ƯSD/người một nhiệm kỳ đối với cán bộ, công chức không 
thuộc đối tượng tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

d) Mức 1.000 ƯSD/người/một nhiệm kỳ đối với phu nhân/phu quân của 
thành viên Cơ quan Yiệt Nam ở nước ngoài nêu tại Điểm c Khoản này đi công tác 
nhiệm kỳ cùng. 

7. Thanh toán tiền bảo hiểm khám, chữa bệnh: 
a) Căn cứ vào quyết định cử đi công tác nhiệm kỳ, ngân sách nhà nước hỗ trợ 

mức 500 USD/người/năm để mua bảo hiểm khám chữa bệnh cho thành viên Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoải, phu nhân/phu quânế Với mức phí bảo hiểm này phải 
đảm bảo mua bảo hiếm khám chữa bệnh có mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy tắc 
bảo hiểm của Bảo hiểm Yiệt Nam. 

Trường họp thảnh viên Cơ quan Yiệt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân 
và con chưa thành niên đi theo mua bảo hiếm với mức phí bảo hiểm cao hơn mức 
hỗ trợ của ngân sách nhà nước thì cá nhân tự chịu phần phí bảo hiểm chênh lệch đó. 

Nếu thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân và con 
chưa thành niên đi theo không mua bảo hiểm khám chữa bệnh theo quy định tại 
Thông tư này thì ngân sách nhà nước không chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho cá 
nhân đó. 

Việc mua bảo hiểm khám, chữa bệnh thực hiện theo quy định hiện hành. 
b) Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân trong 

thời gian đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài được tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt 
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buộc trong nước theo quy định hiện hành. Mức đóng, thủ tục, cách thức thanh toán 
và quyền lợi hưởng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

c) Đối với những trường hợp cấp cứu oần phải xử lý ngay hoặc điều trị các 
bệnh hiểm nghèo mà tổ chức nhận bảo hiểm chỉ thanh toán một phần chi phí khám 
chữa bệnh theo hợp đồng bảo hiếm, phần oòn lại cá nhân phải thanh toán. 

Việc thanh toán căn cứ hóa đơn thu tiền hợp pháp của tổ chức bảo hiểm và 
cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Chế độ hỗ trợ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ: 
a) Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải làm việc ban đêm hoặc 

làm thêm giờ được bố trí nghỉ bù; trường hợp không thể bố trí nghỉ bù được thì 
Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài duyệt hỗ trợ làm việc vào ban 
đêm, làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-
BTC ngày 5 tháng 01 năm 2005 của liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, cụ thể như 
sau: 

Tien ^ ho SHP đang hưởng X số giờ làm thêm X 150% íhoăc 200%, 300%) 

việc vào ~ 22 ngày X 8 giờ 
ban đêm, 
làm thêm 
giờ 

Trong đó: Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 
200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 300% áp dụng 
đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, tết của Việt Nam. 

Thời gian làm việc ban đêm, làm thêm giờ khống chế theo quy định của Luật 
Lao động hiện hành. 

Không hỗ trợ làm việc vào ban đêm, thêm giờ đối với cán bộ cơ yếu làm 
công tác chuyên môn. 

b) Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền hỗ trợ làm thêm giờ gồm: Giấy báo 
làm thêm giờ có kê khai thời gian, tổng số giờ, nội dung công việc làm thêm của cá 
nhân; bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài xác nhận. 

9. Chế độ công tác phí: 
Căn cứ vào nhiệm vụ đi công tác nội địa hoặc đi công tác nước ngoài do cấp 

có thẩm quyền quyết định. Tiền công tác phí được quy định như sau: 
a) Trường hợp thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cử đi công 

tác trong phạm vĩ nước sở tại: 
Việc cử thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đi công tác nội địa phải 

được Người đứng đàu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có quyết đinh bằng vãn bản 
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hoặc có xác nhận của Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài về việc 
đồng ý cử đi công tác. Các khoản thanh toán công tác phí gom: 

- Thanh toán tiền phương tiện đi lại trong trường hợp cơ quan không bố trí 
được phương tiện của cơ quan: 

Tiền phương tiện đi công tác được thanh toán theo giá ghi trên vé, hoá đon 
thu tiền hoặc biên nhận của chủ phương tiện. Trường hợp đi bằng máy bay thì được 
thanh toán theo mức giá hạng phồ thông (economy); trừ các trường hợp dưới đây: 

+ Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương 
chức danh Thứ trưởng, tương đương Thứ trưởng hoặc có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 
1,3 trở lên, được thanh toán vé máy bay hạng thương gia (Business) khi đi công tác 
tại nội địa; đi, về Việt Nam công tác hoặc sang nước kiêm nhiệm. 

+ Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không thuộc đối 
tượng chức danh nêu trên, chỉ được thanh toán vé máy bay hạng thương gia 
(Business) trong trường hợp đi công tác đối ngoại cùng quan chức nước sở tại hoặc 
do Đoàn ngoại giao các tổ chức quốc tế tổ chức. 

+ Trường hợp phu nhân/phu quân đi cùng chuyến bay với Người đứng đầu 
Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thuộc diện được thanh toán vé máy bay 
hạng thương gia (Business), cũng được hưởng tiêu chuẩn vé máy bay và các 
phương tiện khác quy định đối với Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ờ 
nước ngoài. 

- Tiền thuê khách sạn (tiền ở): 
Được thanh toán theo thực chi với mức thuê phòng có giá loại trung tình tại 

địa phương đến công tác. Trường hợp thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
được cử đi công tác cùng Đoàn Ngoại giao, Bộ, ngành nước sở tại, Đoàn cấp cao 
của Việt Nam, thì được thuê phòng nghỉ loại ừung bình cùng khách sạn với Đoàn 
công tác. 

- Phụ cấp công tác được tính như sau: 
Phụ cấp công tác _ Mức sinh hoat phí của đỉa bàn X 2 X số ngày công tác 

22 ngày 

b) Đi công tác ở nước khác: 
Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cử đi công tác ở nước khác 

(ngoài nước thường trú), thì phải do cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài ra quyết định bằng văn bản. Trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu phải đi 
nước kiêm nhiệm để xử lý những vụ việc đòi hỏi tính thời gian gấp (nhất là các việc 
về bảo hộ lãnh sự, bảo hộ công dân,...), Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài được quyết định cử thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đi công tác 
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gấp; chịu trách nhiệm trước quyết định đó, đồng thời điện báo ngay cho cơ quan 
chủ quản tình hình vụ việc. 

Công tác phí ở nước ngoài hoặc các vùng lãnh thổ được thanh toán theo quy 
định hiện hành của Bộ Tài chính về che độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà 
nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

Trường hợp thanh toán công tác phí ở nước ngoài theo thực tế nếu phát sinh 
bằng tiền địa phương nước đến công tác được chi trả bằng ngoại tệ (USD) trên cơ 
sở quy đối từ đồng địa phương ra ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán của ngân hàng sở 
tại (nơi Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản) tại thời điểm công tác ở 
nước ngoài. 

c) Trường hợp về Việt Nam công tác: 
Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam công tác phải căn 

cứ theo văn bản điều động đi công tác của cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài, thì được thanh toán theo chế độ công tác phí như sau: 

- Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam công tác trong 
thời gian đến 30 ngày liên tục (kể từ ngày rời nước sở tại đến ngày rời Việt Nam) 
thì được hưởng nguyên mức sinh hoạt phí tại nước đang công tác. 

- Trường hợp về Việt Nam công tác trên 30 ngày thì kể từ ngày thứ 31 trở đi, 
thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không được hưởng sinh hoạt phí ngoài 
nước, mà hưởng mức lương ừong nước kể từ ngày thứ 31 trở đi. 

- Trong thời gian về công tác tại Việt Nam, nếu thành viên Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài đi công tác ngoài tinh có trụ sở làm việc của cơ quan công tác 
trước khi đi công tác nhiệm kỳ thì được thanh toán công tác phí trong nước theo chế 
độ công tác phí hiện hành quy định đổi với cán bộ, công chức đi công tác trong 
nước. 

Việc thanh toán công tác phí tại Việt Nam do Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài chi trả bằng ngoại tệ trên cơ sở quy đổi từ đồng Việt Nam ra ngoại tệ theo tỷ 
giá hạch toán của Bộ Tài chính tại thời điểm công tác ở Việt Nam. 

d) Chứng từ thanh toán gồm: Quyết định cử đi công tác cùa cấp có thẩm 
quyền, cuống vé phương tiện đi lại, kèm theo hoá đơn thu tiền hợp pháp (hoặc hoá 
đơn vé điện tử), riêng chứng từ thanh toán vé máy bay phải kèm theo thẻ lên máy 
bay (boarding card); hoá đơn khách sạn; thông báo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm đi 
công tác. 

10. về mua sám, sử dụng vãn phòng phẩm: 
a) Hàng quý, các bộ phận công tác phải lập kế hoạch sử dụng văn phòng 

phẩm để cơ quan mua và cấp phát cho thành viên Cơ quan Việt Nam ờ nước ngoài 
sử dụng trong phạm vi hạn mức kinh phí được giao hàng năm cho Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài. 
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b) Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có thể xây dựng định mức sử dụng văn 
phòng phẩm làm cơ sở quản lý sử dụng tiết kiệm, nhưng việc thanh toán cần bảo 
đảm đủ chứng từ theo quy định. 

11. về tiếp khách, chiêu đãi, đóng góp cho tổ chức ngoại giao đoàn, tặng 
phẩm: 

Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài căn cứ tình hình thực tế 
từng địa bàn quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ về chế độ tiếp khách (đối 
tượng, mức chi), chế độ chiêu đãi, chể độ tặng phẩm cho phù hợp với thông lệ của 
nước sở tại trong phạm vi dự toán được giao, đế làm căn cứ thực hiện, theo các 
nguyên tắc quy định như sau: 

a) Chi tiếp khách: 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi tiếp khách đến làm việc chỉ được dùng 

nước khoáng, chè, cà phê để tiếp; trường hợp cần thiết phải mời cơm khách đến làm 
việc liên quan đến công việc nghiệp vụ chuyên môn của từng lĩnh vực thì do Người 
đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quyết định và trong phạm vi dự toán 
được giao của cơ quan. 

b) Chi chiêu đãi: 
Việc chiêu đãi cần được thực hiện tiết kiệm, chỉ thực hiện chiêu đãi trong các 

dịp kỷ niệm ngày lễ như: Quốc khánh, ngày kỷ niệm thành lập quan hệ ngoại giao 
giữa hai nước. Mức chi chiêu đãi thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã quy định 
và trong phạm vi dự toán được giao của cơ quan. 

c) Tặng phẩm làm công tác đối ngoại: Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài căn cứ quy định chế độ chi tặng phẩm tại quy chế chi tiêu nội bộ để quyết 
định mức chi, số lượng tặng phẩm cho phù hợp với tinh hành thực tế, thông lệ của 
nước sở tại và trong phạm vi dự toán được giao của cơ quan. Khi thanh toán chi 
tặng phẩm phải đảm bảo chứng từ hợp pháp theo quy định. 

d) Đóng góp cho tổ chức ngoại giao đoàn: Việc đóng góp nghĩa vụ cho tổ 
chức ngoại giao đoàn tại nước sở tại được thanh toán theo thông báo của tổ chức 
ngoại giao đoàn. 

12. về mua sắm trang bị, quản lý và sử dụng tài sản dùng cho công tác 
chuyên môn và sinh hoạt: 

Việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng 
tài sản công ở Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có). Thông tư này quy định một số nội dung cụ thể như 
sau: 
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a) Đối với trường hợp nhà thuê đã được lắp đặt trang thiết bị thì chỉ được 
mua bổ sung những trang thiết bị còn thiếu trong phạm vi chế độ, tiêu chuẩn, định 
mức quy định. 

b) Khi hết nhiệm kỳ công tác thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
phải có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan toàn bộ tài sản công đã được giao sử 
dụng; nghiêm cấm sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc vào việc riêng. 

13. Tiền công thuê người lao động ở nước sở tại: 
a) Tuỳ từng trường họp cụ thể, Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài quyết định thuê người lao động ở nước sở tại sau khi được cơ quan chủ quản 
cho phép bằng văn bản. Tiền công trả cho lao động thuê được quy định trong hợp 
đồng ký giữa Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài với người lao động phù hợp với mặt 
bằng giá cả của nước sở tại và trong phạm vi dự toán được giao. 

Khi mặt bằng giá cả của nước sở tại thay đổi, Người đứng đầu cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài quyết định việc tăng/giảm tiền công trả cho người lao động đảm 
bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, phù hợp với giá cả tại noi thuê và thông 
báo bằng vãn bản cho cơ quan chủ quản. Trường hợp không thong nhất thi cơ quan 
chủ quản có văn bản để Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài điều chỉnh lại cho phù 
hợp. 

b) Trường hợp trong hợp đồng lao động có quy định được thanh toán tiền hỗ 
trợ làm thêm giờ và công tác phí khi đi công tác địa phương, thì mức thanh toán 
phải được quy định trong hợp đồng lao động nhưng không vượt quá mức sau: 

- Tiền làm thêm giờ = (Tiền công/(22 ngày X 8 giờ) X 150% (hoặc 200%, 
300%) X số giờ làm thêm. (Trong đó: Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào 
ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; 
mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày Lễ, Tét chính thức của nước sở 
tại). 

Thời gian làm thêm giờ của lao động địa phương khống chế không quá 12 
giờ/người/ngày, 30 giờ/người/tháng và 200 giờ/người/năm. 

- Công tác phí - (Tiền công/22 ngày) X số ngày đi công tác. 
14. Chế độ hỗ trợ học phí và hồ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở 

nước ngoài đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ. 

15. Quy định một số chế độ khác: 
a) Trong thòi gian công tác nhiệm kỳ tại các Cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài, thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân được Nhà 
nước thanh toán tiền nhà ở, tiền điện, tiền nước, tiền thuê bao cáp truyền hình, tiền 
thuê bao điện thoại, thuê bao internet, tiền chất đốt. 
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Đối với những khoản chi này, Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, căn cứ định mức phân bổ dự toán do 
cơ quan chủ quản quy định để quy định cụ thể định mức sử dụng làm căn cứ quản 
lý chi tiêu và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

b) Trường họp một số tài liệu hoặc hàng hoá của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài không thể gửi theo dạng hàng hoá ký gửi mà do thành viên Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài đi công tác mang theo giúp thì được Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài thanh toán cước hành lý theo hóa đơn thực tế của hãng hàng không tương ứng 
với khối lượng tài liệu hoặc hàng hoá của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gửi, 
được Trưởng cơ quan Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. 

Đối với cước vận chuyển hàng hoá, vật tư, trang thiết bị mua tại Việt Nam 
sang Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo dạng ký gửi thanh toán căn cứ hoá đơn 
hợp pháp của hãng vận chuyến. 

c) Nhà khách và bếp ăn tập thể: 
- Ở những nơi có điều kiện tổ chức bếp ăn tập thể thì Trưởng Cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài có quy định cụ thổ về hoạt động này trên nguyên tắc lấy thu bù 
chỉ, ngân sách không hỗ trợ hoặc điều tiết thu của dịch vụ này. 

- Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nào có thể dành điện tích nhà, trụ sở của 
mình để làm nhà khách, phòng trọ vãng lai thì Người đứng đầu Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài quy định mức thu tiền dịch vụ nhà khách, phòng trọ. Ngân sách nhà 
nước không hỗ trợ chi cho dịch vụ này. Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện 
quản lý thu, nộp và sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 
Thông tư này. 

Điều 9. Chế độ, định mức chi và quản lý đối với các khoản chi không 
thưc hiên chế đô tư chủ • • * • 

1. Mua sắm phương tiện đi lại phục vụ công tác của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài: 

Việc trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác của Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài phải theo tiêu chuẩn, định mức, mức giá được quy định tại Chương III 
Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 
định tiêu chuẩn, đỉnh mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công ở Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Nguồn kinh phí trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác của Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán 
ngân sách hàng năm của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và nguồn thu được để lại 
theo quy định. 

Khi mua xe mới phải có hợp đồng mua bán xe ô tô ký giữa Thủ trưởng Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài hoặc người được uỷ quyền với đại diện bên bán xe. 
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Trường họp nước sở tại không có quy định về họp đồng mua bán phương tiện đi lại 
thì phải có chứng từ mua bán hợp pháp. Tất cả các xe công khi sử dụng đều phải 
mua bảo hiểm phương tiện. 

2. Thuê trụ sở và nhà ở; 
a) Đối với các địa bàn có trụ sở và nhà ở thuộc sở hữu của ta hoặc nhà hỗ 

tương, căn cứ quy định của cấp có thẩm quyền về tiêu chuẩn, định mức và chế độ 
quản lý, sử dụng trụ sở ỉàm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, căn 
cứ vào tình hình thực tế tại từng địa bàn, Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài sắp xếp diện tích làm việc, tiếp khách, nhà ở cho các bộ phận công tác, các 
thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo tính tôn nghiêm, khang trang, 
phù họp với mục đích sử dụng. 

Đối với nhà thuộc sở hữu của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì các tài 
sản, các công trình xây dựng trên đất phải được mua bảo hiểm theo quy đinh của 
nước sở tại. 

b) Trường hợp phải đi thuê trụ sở và nhà ở thực hiện như sau: 
- Việc thuê trụ sở và nhà ở cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

được căn cứ theo tiêu chuấn, định mức sử dụng diện tích làm việc, nhà ở quy định 
Chương II Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nám 2017 của Chính 
phủ quy định tiêu chuấn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công ở Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung 
(nếu có). Căn cứ vào mặt bằng giá cả và quy định về định mức diện tích nhà ở của 
nước sở tại và khả năng nguồn ngân sách được giao, cơ quan chủ quản phân bổ 
kinh phí để Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuê nhà đảm bảo tính tôn nghiêm, 
khang trang và phù hợp với mục đích sử dụng. Trưỏng Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản của họp đồng thuê 
nhà và luật pháp của nước sở tại. 

- Khi có nhu cầu thuê mới, đổi nhà thuê hoặc gia hạn hợp đồng thuê, Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài phải báo cáo về cơ quan chủ quản để xem xét, giải 
quyết. Khi được cơ quan chủ quản đồng ý thì mới tìm thuê nhà và báo cáo cơ quan 
chủ quản dự thảo hợp đồng thuê nhà trước khi ký chính thức. Họp đồng thuê nhà 
phải được xác nhận về mặt pháp lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
nước sở tại, trường họp nước sở tại không quy định thì Người đứng đầu Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc lấy xác nhận pháp lý của nước sở tại đối 
với hợp đồng thuê nhà. 

Trường họp gia hạn họp đồng thuê hoặc đổi nhà thuê với giá thuê mới tăng 
so với giá thuê cũ không quá 10% thi Trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
được quyết định và thông báo cho cơ quan chủ quản sau khi ký hợp đồng thuê. 
Trường hợp gia hạn hợp đồng thuê hoặc đổi nhà thuê với giá thuê mới tăng so vói 
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giá thuê cũ trên 10% thì cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
quyết định. 

- Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà, bên cho thuê bắt buộc nộp tiền đặt 
cọc, thì Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hạch toán vào tài khoản tạm ứng và hết 
hạn hợp đồng thuê nhà phải thu hồi tiền đặt cọc để hoàn ừả nguồn kinh phí. Cơ 
quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định cụ thể trách nhiệm 
hoàn tĩk của cá nhân trong trường hợp làm hỏng tài sản thuê bị chủ nhà yêu cầu bồi 
thường. 

- Trường hợp thuê nhà ở cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài với 
diện tích thấp hơn so với mức tối đa theo quy định thì được thanh toán theo diện 
tích thực tế. 

- Trường hợp thuê nhà ở cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vói 
diện tích cao hơn so với quy định thì được thanh toán theo đúng quy định, cá nhân 
tự chịu phần chênh lệch cao hơn. 

c) Khi thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sang nhận công tác nhiệm 
kỳ được cơ quan bố trí, sắp xếp chỗ ở tạm trong thời gian bàn giao. Trường hợp, 
Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không thể sắp xếp, bố trí được chỗ ở tạm, thì 
thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mới sang được thuê căn hộ hoặc phòng 
ở tại khách sạn loại trung bình (tương đương khách sạn loại 2 sao) của nước sở tại 
ừong thời gian bàn giao theo quy định. 

3. Sửa chữa lớn tài sản và nhà cửa theo dự án đã được cơ quan chủ quản phê 
duyệt: 

Việc cải tạo và sửa chữa lớn, nâng cấp trụ sở đều phải có dự án và kèm dự 
toán của từng hạng mục sửa chữa đã được bố trí trong dự toán năm và được cấp có 
thẩm quyền có quyết định phê duyệtề Các cơ quan chủ quản phải có quy định về 
phân cấp ra quyết định phê duyệt đối với việc sửa chữa, cải tạo sửa chữa lớn, nâng 
cấp trụ sở, nhà ở. 

4. Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao: 
Trường họp các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phát sinh thêm các hoạt 

động đặc thù, sự kiện đột xuất được cấp có thấm quyền giao sau thời điểm cơ quan 
đã được giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có 
văn bản và lập dự toán chi gửi cơ quan chủ quản để trình cấp có thẩm quyền xem 
xét quyết định. 

5. Một số chế độ chi khác: 
a) Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân trong 

thời gian công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam khám chữa 
bệnh và điều trị thì phải tự chịu chi phí đi lại. Trong thời gian về Việt Nam khám 
chữa bệnh và điều trị, thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu 
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quân hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành, thôi không hưởng chế 
độ sinh hoạt phí. 

b) Trường họp thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhàn/phu 
quân bị chết ở nước sở tại trong nhiệm kỳ công tác, được thanh toán phần chi phí 
phát sinh (ngoài số tiền của tố chức bảo hiếm thanh toán) như: chi phí vận chuyển 
hài cốt, thi hài về nước; đồng thời được thanh toán tiền vé máy bay hạng phổ thông 
hoặc phương tiện khác (khứ hồi) cho 01 thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài đi theo mang hài cốt, thi hài về nước. 

c) Thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân được 
thanh toán vé máy bay khứ hồi hoặc vé khử hồi của các phương tiện khác về Việt 
Nam hoặc nước thứ ba trong nhiệm kỳ công tác khi bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ/chồng; 
bố, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật; vợ/chồng; con đẻ, con nuôi theo quy định 
của pháp luật chết ở Việt Nam hoặc nước thứ ba. 

Điều 10. Chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội 
Chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội của thành viên Cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài và phu rihân/phu quân đi công tác nhiệm kỳ cùng trong thời gian công 
tác nhiệm kỳ tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 9, Khoản 11 và Khoản 12 Điều 11 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành 
viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Điều 11. Việc miễn thuế nhập khẩu đối vói tài sản di chuyển của thành 
viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển của thành viên Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài khi kết thúc nhiệm kỳ quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị 
định số 08/2019/NĐ-CP ngàỵ 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13 và tại Điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

Điều 12. Quản lý, sử dụng, kê khai tài sản công tại Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài 

Việc quản lý, sử dụng, kê khai tài sản công tại Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định so 
167/2017/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp 
lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 ngày 2017 
quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 13. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân 
sách 
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Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật tài chính ngân sách 
hiện hành. Thông tư này hướng dẫn bổ sung thêm một số điểm cho phù hợp với đặc 
thù của công tác lập dự toán, phân bổ và chấp hành dự toán ngân sách chi hoạt 
động thường xuyên của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau: 

1. Lập dự toán: 
a) Hàng năm Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào nhiệm vụ chính trị 

được giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định, biến động giá cả của nước sở 
tại, biến động của đồng đô la Mỹ so với đồng tiền địa phương, số kiểm tra về dự 
toán ngân sách do cơ quan có thấm quyền thông báo, tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách các năm trước, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng biểu 
mẫu quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Luật và quy định của Thông tư này, kèm theo thuyết minh về cơ sở, căn cứ tính 
toán gửi cơ quan chủ quản, trong đó xác định cụ the dự toán chi ngân sách đề nghị 
giao thực hiện chế độ tự chủ và dự toán chi ngân sách giao không thực hiện chế độ 
tự chủ. 

Dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại lập chi tiết theo các nội dung quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Dự toán hàng năm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không bao 
gồm dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động trong lĩnh vực thương mại thực hiện theo 
quy định cùa Chính phủ tại Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 nám 
2018 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cơ quan đại diện sửa đổi, bổ sung 
năm 2017. 

b) Cơ quan chủ quản xem xét và tổng hợp só liệu dự toán thu chi của Cơ 
quan Việt Nam ở nước ngoài trong dự toán ngân sách năm của đơn vị mình gửi Bộ 
Tài chính trước ngày 20 tháng 7 hàng năm. 

c) Cơ quan chủ quản lập dự toán bằng đồng Việt Nam có quy ra đôla Mỹ 
theo tỷ giá do Bộ Tài chính quy định cho năm kế hoạch. 

2. Phân bổ, giao dự toán: 
a) Căn cứ quyết đinh giao dự toán chi ngân sách nhà nước của cấp có thẩm 

quyền, cơ quan chủ quản phân bổ và giao dự toán chi cho từng Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài trực thuộc theo hai phàn: Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ; kinh 
phí giao không thực hiện chế độ tự chủ, gửi kết quả phân bổ về Bộ Tài chính để 
kiểm tra theo quy đình và Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch) làm căn cứ cấp phát 
kinh phí. 

Đối với phân bổ dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại phân bổ rõ các 
khoản chi theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 
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Đối với phần kinh phí tự chủ phân bổ và ghi rõ kinh phí thực hiện các khoản 
chi theo chế độ, định mức và quy định hiện hàrih của nhà nước, chi hoạt động theo 
định mức, chi đặt cọc tiền thuê trụ sở, chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và chi 
thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư. . 

Đối với phần kinh phí không tự chủ phân bổ rõ kinh phí thực hiện các nhiệm 
vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư. 

b) Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài được cấp theo dự toán bằng tiền đô la Mỹ. Trường họp có phát sinh thiếu dự 
toán tính theo đồng Việt Nam (do chênh lệch tỷ giá hạch toán), cơ quan chủ quản 
tổng hợp nhu cầu cần bố sung kinh phí chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm thực 
hiện và có văn bản gửi cơ quan tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ 
sung dự toán làm căn cứ thực hiện. Trường họp thừa dự toán tính theo đồng Việt 
Nam (do chênh lệch tỷ giá hạch toán) cơ quan chủ quản phối họp với Kho bạc Nhà 
nước thực hiện hủy dự toán theo quy định. 

3. Chấp hành dự toán: 
Căn cứ vào dự toán chi ngân sách năm đã được Bộ Tài chính thông báo, quy 

trình cấp phát kinh phí cho các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện 
như sau: 

a) Cơ quan chủ quản: 
- Cơ quan chủ quản thực hiện nhập vào hệ thống TABMIS phân bổ dự toán 

chi ngân sách nhà nước hàng năm bằng đồng Việt Nam của khối các Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài trực thuộc, đồng thời gửi quyết định phân bổ dự toán bằng đồng 
Việt Nam có quy ra đô la Mỹ tại thời điểm giao kế hoạch cho Bộ Tài chính và Kho 
bạc Nhà nước (Sở Giao dịch). 

- Căn cứ nhu cầu chi tỉêu của từng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan 
chủ quản thực hiện việc cấp phát kinh phí từ Quỹ Ngoại tệ tập trung Nhà nước 
bằng cách lập Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ theo Mầu số C2-06/NS ban 
hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin 
quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). 

Riêng đối với khối Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (trực thuộc Bộ 
Ngoại giao): Trường hợp số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước không đảm bảo 
đủ nhu cầu chi tiêu quý sau thì Bộ Ngoại giao làm thủ tục cấp phát kinh phí (phần 
chênh lệch thiếu) từ Quỹ Ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà nước tại Kho bạc 
Nhà nước. 

- Đối chiếu số liệu chi tiêu hàng quý với Kho bạc Nhà nước. 
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- Thực hiện chức năng kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước căn cứ trên 
chứng tò Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gửi về, đảm bảo kiểm soát chi hồ sơ 
đúng quy định. 

- Trường hợp cần thiết điều chỉnh dự toán giữa các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài mà không làm thay đổi tổng mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm 
bảo hoạt động thường xuyên được giao của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 
(bao gồm cả điều chỉnh từ kinh phí được giao không thực hiện chế độ tự chủ sang 
kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ và điều chỉnh nhiệm vụ chi trong phạm 
vi dự toán kinh phí được giao không thực hiện che độ tự chủ) do Cơ quan chủ quản 
quyết định. Cơ quan chủ quản gửi quyết định điều chỉnh dự toán cho cơ quan tài 
chính cùng cấp và Kho bạc nhà nước đe theo dõi. 

b) Kho bạc Nhà nước: 
Thanh toán kinh phí cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo đề nghị của 

cơ quan chủ quản, cụ thể: 
- Trường họp chi từ Quỹ Ngoại tệ tập trung Nhà nước: 
Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch) căn cứ vào dự toán ngân sách của các Cơ 

quan Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan chủ quản gửi từ đầu năm và giấy rút dự 
toán ngân sách bằng ngoại tệ của cơ quan chủ quản gửi theo quy định tại gạch đầu 
dòng thứ hai Điểm a Khoản 3 Điều này thực hiện xuất Quỹ Ngoại tệ tập trung nhà 
nước thanh toán cho các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo đề nghị của cơ quan 
chủ quản. 

- Trường hợp sử dụng Quỹ Tạm giữ của ngân sách nhà nước ở nước ngoài: 
Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch) căn cứ vào dự toán ngân sách của các Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao gửi từ đầu năm và các liên 
chứng từ lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Mầu số c2-17b/NS ban hành kèm theo 
Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách 
và Kho bạc (TABMIS) mà Bộ Ngoại giao đã gửi (chỉ áp dụng riêng cho Bộ Ngoại 
giao) để thực hiện kiểm tra các yếu tố, ký trên các liên chứng từ và xử lý ghi thu 
ngân sách "Tiền phí, lệ phí lãnh sự hoặc các khoản thu khác ở nước ngoài"; đồng 
thời hạch toán ghi chi cho Bộ Ngoại giao (tương ứng Chương, loại, khoản của Mục 
lục ngân sách nhà nước). 

c) Biểu mẫu lập dự toán, chấp hành dự toán 
Biểu mẫu hướng dẫn tổng hợp lập dự toán thu, chi ngân sách theo quy định 

tại Biểu mẫu số 2, 3, 4, 5, 6, 7 kèm theo Thông tư này; biểu mẫu rút dự toán ngân 
sách bằng ngoại tệ theo Mẫu số C2-06/NS ban hành kèm theo Thông tư số 
08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dan thực 
hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho 
bạc (TABMIS). Khi rủt dự toán ngân sách từ Quỹ tạm giữ ngân sách tại các Cơ 
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quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì Bộ Ngoại giao lập lệnh ghi thu ghi chi 
ngân sách theo Mau số c2-17b/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-
BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ké toán 
nhà nước áp dụng cho hệ thong thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc 
(TABMIS)ề 

4. Xử lý số dư kinh phí ngân sách cuối năm của các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài (số dư tại Kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản tiền gửi, số dư tiền mặt 
và số dư tạm ứng tại Cơ quan việt Nam ở nước ngoài) : 

a) Kinh phí hoạt động của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài đã được cơ 
quan chủ quản cấp đến cuối ngày 31 tháng 12 còn dư phải nộp trả ngân sách nhà 
nước trừ trường hợp được chuyến nguồn sang năm sau theo quy định tại khoản 3 
Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước. 

b) Thời gian chi đối với các nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách 
nhà nước hàng năm được thực hiện chậm nhất đển ngày 31 tháng 12. Các khoản 
tạm ứng đã đủ điều kiện chi, khối lượng, công việc đã thực hiện tò ngày 31 tháng 
12 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách, thì thời hạn chi, thanh toán ngân 
sách được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau và được hạch toán, quyết 
toán vào ngân sách năm trước. , 

Trước ngày 10 tháng 02 năm sau, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo 
chì tiết sổ dư ngân sách được giao đến hết ngày 31 tháng 12 theo Biểu mẫu số 9 
kèm theo Thông tư này về cơ quan chủ quản để tổng hợp, báo cáo Kho bạc Nhà 
nước trước ngày 01 tháng 3 năm sau. Đối với số dư không được chuyển sang năm 
sau phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước thực hiện giảm trừ 
vào lĩnh vực chi tương ứng thuộc dự toán chi ngân sách năm sau khi thực hiện 
chuyển kinh phí từ Quỹ Ngoại tệ tập trung tại Kho bạc Nhà nước cấp cho Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được giao thực 
hiện chế độ tự chủ cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục 
thực hiện các nhiệm vụ, không được sử dụng để chi tăng thu nhập. 

5. Quyết toán thu, chi ngân sách: 
a) Các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải tổ chức công tác kế toán, tổ 

chức bộ máy ké toán nơi có đủ điều kiện theo quy định, lập báo cáo quyết toán 
ngân sách theo quy đinh tại Luật Ke toán 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Kế toán; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 
nghiệp. 

về bổ nhiệm ké toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng 
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dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp 
trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kể 
toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước và văn bản sửa đối, bổ sung (nếu có). 

Công tác kiểm tra tài chính, kế toán nội bộ thực hiện theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc tự kiếm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

b) Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phù hợp với Thông tư số 
137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét 
duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

Ngoài ra, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gửi cho cơ quan chủ quản báo cáo 
quyết toán chi ngân sách năm theo biếu mẫu số 8 kèm theo Thông tư này. 

c) Cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập, xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết 
toán năm của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vào báo cáo quyết toán năm của 
mình; gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành, chậm nhất trước ngày 1 
tháng 10 năm sau. 

d) Trong quá trình thẩm định báo cáo quyết toán năm của cơ quan chủ quản, 
Bộ Tài chính yêu cầu thẩm tra lại việc xét duyệt quyết toán năm của các Cơ quan 
Việt Nam ở nước ngoài nếu thấy cần thiểt. 

đ) Cơ quan chủ quản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phối hợp vởi Bộ 
Tài chính tố chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thu, chi ngân sách nhà 
nước tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định. 

6. Công tác kiểm tra giám sát: 
a) Kiểm soát thu: 
- Các khoản thu bằng tiền mặt: Phiếu thu tiền phải kèm theo chứng từ. Nếu là 

khoản thu phải nộp ngân sách nhà nưởc thi phải sử dụng biên lai thu tiền theo quy 
định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí và lệ phi lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện 
lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. 

- Các khoản thu thông qua ngân hàng: Séc, chuyển khoản theo báo có của 
ngân hàng (thể hiện qua sổ phụ ngân hàng; bảng cân đối tài khoản thu chi của ngân 
hàng). 

b) Kiểm soát chi: 
- Thủ trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải xây dựng quy chể chi tiêu 

nội bộ làm căn cử kiểm soát chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả kình phí được giao; quy 
định quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc 
phạm vi quản lý, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân để 
bảo đảm sử dụng tài sản đúng mục đích; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại 
các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải được thực hiện công khai theo quy định 
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tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 
tài sản công. 

- Nhân viên kể toán kiểm tra các chứng từ thaiĩh toán phù hợp với chế độ cho 
phép, trình Trưởng Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài duyệt và được thực hiện như 
sau: 

+ Phiếu chi: Ghi rõ nội dung chi, số tiền bằng số và bằng chữ kèm theo hoá 
đơn, chứng từ của đơn vị cung cấp hàng ho á, dịch vụ và phải dịch ra tiếng Việt theo 
qui định pháp luật hiện hành. 

+ Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt, bằng séc, hoặc chuyển khoản. 
+ Hạch toán vào mục lục ngân sách tương ứng. 
- Trường hợp mua hàng hóa, vật tư, trang thiết bị tại Việt Nam phải có hoá 

đơn theo quy định. Đối với khoản thanh toán cước mang hàng phải có hóa đơn họp 
pháp của hãng vận chuyển. 

- Việc thanh toán kinh phí bằng ngoại tệ: Căn cứ số ngoại tệ quy đổi từ đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính thông báo tại thời điểm mua hàng 
trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. 

CHƯƠNG III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. 
2. Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

quy định tại Thông tư này thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực 
hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 
21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hàãh Trung ương khoa 
XII về cải cách chíãh sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực 
lượng vũ ừang và người lao động trong doanh nghiệp. 

3. Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài; Thông tư số 309/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài 
chính; Thông tư số 29/2000/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính 
về quản lý Quỹ tạm giữ của ngân sách nhà nước tại các Cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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Điều 15. Tố chức thực hiện 
1. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đối, bổ sung 
hoặc thay thể. 

2. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hướng dẫn các Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoải trực thuộc thực hiện Thông tư này và chỉ đạo các Cơ quan Việt Nam 
ở nước ngoài ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản nội bộ nhằm sử dụng kinh 
phí được cấp đúng mục đích, có hiệu quả và đúng chính sách, chế độ của Nhà 
nước. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cơ quan Việt 
Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.^ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư; 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- VP TW Đảng và các ban của Đảng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân íổi cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ qua n TW của các hội, đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND các tinh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu : vr, Vụ HCSN ẹ/íobản). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
ỬTRƯỞNG X 

Tan Văn Hỉêu 



cơ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI.. 

Biểu mẫu số la 

BÁO CÁO THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC co QUAN 
ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

Tháng/Quý/Năm... năm ... 

(Dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT'BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tỉnh: Tiền địa phương/USD 
TT 

Nội dung Tiền địa 
phưong/USD 

Luỹ kế đến kỳ 
này 

I Số dư kỳ trước chuyển sang: 

II Số thu trong kỳ: 
- Lệ phí 

- Phí 

- Các khoản thu khác (chi tiết từng nội dung) 

III Số chi trong kỳ: 
- Trích chuyển kinh phí tại CQĐD 

- Chuyển về Quỹ ngoại tệ tập trung tại KBNN 

-

Chi phí chuyển tiền về Quỹ ngoại tệ tập trung tại 
KBNN 

IV Số dư chuyển kỳ sau: 

KẾ TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

, ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN ĐẠI DIỆN 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 



BỘ NGOẠI GIAO Biểu mẫu số íb 

BÁO CÁO TỎNG HỢP THƯ CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC cơ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

Tháng/Quý/Năm ắ.. năm ắ.. 
(Dùng cho Bộ Ngoại giao báo cáo Bộ Tài chỉnh) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

SỐTT Mã 
CQĐD Tên CQĐD Số du' đầu 

kỳ 

Sô thu trong kỳ Số chi trong kỳ 

SỐ dư cuối kỳ SỐTT Mã 
CQĐD Tên CQĐD Số du' đầu 

kỳ Tổng thu Lệ phí Phí Thu khác Tổng chỉ 
Trích chuyển 
KP tại CQĐD 

Chuyển tiền về 
Quỹ NTTT 

Chi phí chuyển 
tiền về Quỹ 

NTTT 

SỐ dư cuối kỳ 

A B c 1 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10=1+2-6 

Tông cộng 

NGƯỜI LẬP BIÉƯ 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

, ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



cơ QUAN ĐẠI DIỆN VĨỆT NAM TẠĨ... 

Tên đơn vị: 
Mã đơn vị: 

r\ • Ấ A Á A Biêu mau sô 2 

TỎNG HỢP Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
(Dùng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chủ quản) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sé 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 
Đơn vị tỉnh: USD 

TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước 

Năm hiên hành 
Dự toán 

năm kế hoạch 
Ghi chú 

TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước Dự toán Ước thực hiện 

Dự toán 
năm kế hoạch 

Ghi chú 

A Số thu NSNN (=1 + 11 + III) 
I. Thu lệ phí 

1 Lệ phí cấp hộ chiếu 

a Hộ chiểu: 

b Giấy thông hành 

c Cấp tem AB 

2 Lệ phí về quốc tịch 

3 Đăng ký nuôi con nuôi 

a Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi 

b 
Lệ phí câp giây phép hoạt động của tô chức con 
nuôi nước ngoài 

II. Thu phí 

1 Thị thực các loại 

2 Xác nhận, đăng ký công dân 

3 Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 
4 Công chứng, chứng thực 
a Công chửng 
b Chứng thực 

5 Xác minh giấy tờ, tài liệu 

1 



TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước 

Năm hiên hành 
Dự toán 

năm kế hoạch 
Ghi chủ 

TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước Dự toán Ưỏ-C thực hiện 

Dự toán 
năm kế hoạch 

Ghi chủ 

6 
Tiêp nhận và vận chuyên đơn, chứng cứ của công 
dân và pháp nhân Việt Nam 

7 Khác 

///. Các khoản thu khác 

1. Thu tiên bán tài sản 

2. 
Thu tiên thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà hô 
tương, nhà thuê,... 

Ó. Thu khác 

B Số thu nộp ngân sách nhà nước 

1 Lệ phí 

2 Phí 

3 Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật 

c 
Sô thu được đê lại chi theo quy định (Chi tiêt 
theo từng lĩnh vực chi) 

1 Chi quản lý hành chính 
2 Chi văn hóa thông tin 

KẾ TOÁN 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

, ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

2 



Bộ CHỦ QUẢN 
Tên đơn vị: 
Mã đơn vị: 

Biêu mâu so 3 

TỎNG HỢP Dự TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
(Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chỉnh) 
Đơn vị tính: USD 

TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước 

Năm hiên hành 
Dự toán 

năm kế hoạch 
Ghỉ chú 

TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước Đự toán Ước thực hiện 

Dự toán 
năm kế hoạch 

Ghỉ chú 

A Sô thu NSNN (= I + II + III) 
L Thu lệ phí 

\ Lệ phí cấp hộ chiếu 
a Hộ chiểu: 
b Giấy thông hành 
c Cấp tem AB 
2 Lệ phí về quốc tịch 

3 Đăng ký nuôi con nuôi 

a Lệ phí đãng ký nuôi con nuôi 

b 
Lệ phí câp giây phép hoạt động của tô chức 
con nuôi nước ngoài 

II. Thu phí 
1 Thị thực các loại 
2 Xác nhận, đăng ký công dân 

3 Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 
4 Công chứng, chứng thực 
a Công chứng 
b Chứng thực 
5 Xác minh giấy tờ, tài liệu 

6 
Tiếp nhận và vận chuyển đơn. chứng cứ của 
công dân và pháp nhân Việt Nam 



TT 
Nội dung 

Thực hiện 
năm trước 

Năm hiên hành 
Dự toán 

năm kế hoạch Ghi chú 
TT 

Nội dung 
Thực hiện 
năm trước Dự toán Ước thực hiện 

Dự toán 
năm kế hoạch Ghi chú 

7 Khác 
III. Các khoản thu khác 
1. Thư tiền bán tài sản 

2. 
Thu tiền thuê nhà thuộc sỏ" hữu nhà nước, nhà hỗ 
tương, nhà thuê,... 

3. Thu khác 

B Số thu nộp ngân sách nhà nước 

1 Lệ phí 

2 Phí 

3 Các khoản thu khác theo quỵ định của pháp luật 

c 
Số thu được để lại chi theo quy định (Chi tiết 
theo từng lĩnh vực chi và chi tiết nội dung chi 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông 
tư này) 

1 Chi Quản lý hành chính 

2 Chi Văn hóa thông tin 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BiẺU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rồ họ tên, đóng dấu) 

2 



cơ QUAN ĐẠÍ DIỆN VIỆT NAM TẠI... Biêu mấu số 4 
Tên đon vị: 
Mã đơn vj: 

Dự TOÁN CHI TIÉT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.... 
(Dùng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chủ quản) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 
Hệ số địa bàn 
Tồng số biên chế cán bộ công chức 
Tông sô phu nhân/phu quân 
Tông sô con chưa thành niên đi theo 
_ Đơn vị tính: USĐ 

Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước 

Nãm hiên hành Dư toán năm kế hoach 
Ghi chú 

Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước Dự toán được 

giao 
U Ó'C thực hiện KP tự chủ 

KP không tự 
chủ 

Tổng cộng 
Ghi chú 

A B c 1 2 3 4 5 6=4+5 7 
TONG SO 

Nhóm 0500 Chi hoạt động 
- Tiểu nhóm 0129 Chi thanh toán cho cá nhân 

6050 Tiền công 
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên 

theo hợp đồng 
6099 Khác 

6 ỉ 00 Phụ câp lương 
6105 Phụ câp làm đêm; làm thêm giờ 
6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công 
việc 

6123 
Phụ câp công tác Đảng, Đoàn thê chính trị 
- xã hội 

6149 Phụ câp khác (phụ cảp nữ) 
6200 Tiền thưởng 

6249 Thưởng khác 
6300 Các khoản đóng góp 

6302 Bảo hiêm y tê 
6400 Các khoăn thanh toán khác cho cá nhân 

6402 
Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công 
chức Việt Nam làm việc ờ nước ngoài 

6403 
Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt 
Nam làm việc ờ nước ngoài 

6449 Chi khác 



Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
Iiăm trirớc 

Nnm hiên hành Dư toán năm kế hoach 
Ghi chủ 

Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
Iiăm trirớc Dự toán được 

giao 
ƯÓ'C thực hiện KP tự chủ 

KP không tụ-
chií 

Tống cộng 
Ghi chủ 

A B c 1 2 3 4 5 6=4+5 7 

6449.1 
Tiền vé máy bay, tàu, xe cho CBNV hết 
N.kỳ 

6449.2 Chi cân cước cho CBNV hêí nhiệm kỳ 
6449.3 Chi trợ cấp ngành 
6449.4 Trợ cấp khi bị thương hoặc bị chểt 
6449.5 Ho trợ hạc phí con chưa thành niên 

6449.6 
Tiến vé máy bay, tàu, xe khứ hồi vể việc 
hiếu 

6449.8 Phụ cấp khác (phụ cấp lưu trú) 
- Tiêu nhóm 0130 

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 
6501 Tiên điên 
6502 Tiên nước 
6503 Tiên nhiên liêu 
6504 Tiên vệ sinh, môi trường 
6505 Tiên khoán phương tiện theo chê độ 
6549 Chi khác 

6550 Vật tư vãn phòng 

6551 Vãn phòng phẩm (VPP phục vụ thu lệ phí) 

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ vãn phòng 
6553 Khoán văn phòng phâm 
6599 Vật tư văn phòng khác 

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 

6601 
Cước phí điện thoại (không bao gồm 
khoán điện thoại); thuê bao đường điện 
thoại; fax 

6603 Cuớc phí bưu chính 

6605 
Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp 
truyền hình; cước phí Internet; thuê đuờng 
truyền mạng 

6606 Tuyên truyên; quảng cáo 

ỐỐ08 
Phim ảnh; ấn phấm truyền thông; sách, 
báo, tạp chí thư viện 

6618 Khoán điêti thoai 
6649 Khác 

6650 Hội nghị - Ngoại giao phục vạ kinh tê 



Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước 

Năm hiện hành Dư toán năm kế hoach 
Chi chú 

Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước Dự toán đirợc 

giao 
Ước thục hiện KP tụ- chủ 

KP không tự 
chủ 

Tong cộng 
Chi chú 

A B c 1 2 3 4 5 6=4+5 7 
6651 In, mua tài liệu 
6652 Bôi dường báo cáo viên 
6653 Tiên vé máy bay, tàu, xe 
6654 Tiên thuê phòng ngù 
6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyên 
6656 Thuê phiên dịch, biên dịch 
6657 Các khoản thuê mướn khác 
6699 Chi phí khác 

6700 Công tác phí 
6701 Tiên vé máy bay, tàu, xe 
6702 Phụ câp công tác phí 
6703 Tiên thuê phòng ngủ 
6749 Chi khác 

6750 Chì phí thuê mướn 
6751 Thuê phương tiện vận chuyên 
6752 Thuê nhà; thuê đất 
6754 Thuê thiết bi các loai 
6761 Thuê phiên dịch, biên dịch 
6799 Chi phí thuê mướn khác 

6900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ 
công tác chuyên môn, duy tuy, bảo 
dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng 

6901 0 tô dùng chung 
6902 0 tô phục vụ chửc danh 
6905 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 
6907 Nhà cừa 
69 í 2 Các thiẽt bị công nghệ thòng tin 
69 ỉ 3 Tài sản và thiết bị văn phòng 
6921 Đường điện, câp thoát nước 

6949 
Các tài sản và công trình hạ tâng cơ sở 
khác 

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn (chỉ tính khấu hao) 

6951 0 tô dùng chung 
6952 0 tô phục vụ chức danh 
6954 Tài sán và thiêt bị chuyên dùng 
6955 Tài sán và thiẽt bị văn phòng 



Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước 

Năm hiên hành Du- toán năm kế hoach 
Chi chú 

Nhóm/ 
Tiểu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước Dụ- toán đuợc 

giao Ước thục hiện KP tự chủ 
KP không tự 

chú 
Tổng cộng 

Chi chú 

A B c t 2 3 4 5 6=4+5 7 
6956 Các thiết bị còng nghệ thông tin 
6999 Tài sản và thiêt bi khác 

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành 

7001 
Chi mua hàng hóa, vật tư (APTphyc vụ 
thu lệ phí) 

7004 Đông phục, trang phục; báo hộ lao động 
7008 Chi mât phí (nếu cỏi 
7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 

7049 Chi khác (tặngphấm, ngoại giao đoàn....) 

7050 Mua sắm tài sản vô hình 
7052 Mua bàn quyên nhãn hiệu thương mại 

7053 
Mua, bào trì phần mềm còng nghệ thông 
tin 

7054 Xây dựn^ phân mêm công nghệ thôn^ tin 
7099 Chi khác 

- Tiêu nhóm 0132 Các khoản chi khác 
7750 Chi khác 

7751 
Chênh lệch tỷ gìá ngoại tệ ngân sách nhà 
nước 

7756 Chi các khoãn phí và lệ phí 
7757 Chi bảo hiêm tàĩ sàn và phương tiện 
7761 Chi tiêp khách 
7799 Chi các khoản khác 

7900 Chi cho các sư kiên lớn 

7903 
Chi kỷ niệm các ngày le lớn (kỳ niệm năm 
chẵn quan hệ hai nước) 

7949 Chi khác 
Nhóm 0700 Chi đầu tư phát trien 
Tiêu 
nhóm 
0136: 

Chi đầu tư các dự án 

9200 Chi chuẩn bị đầu tư 
9201 Chi điều tra, khảo sát 
9202 Chi lập đự án đầu tư 
9203 Chi tô chức thâm định dự án 



t i 
* 

Nhóm/ 
Tiễu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước 

Năm hi in hành Dirtoán năm kế hoach 
Chi chú 

Nhóm/ 
Tiễu 
Nhóm/ 

Tiểu 
mục 

Nội dung 
Quyết toán 
năm trước Dự toán đu-ợc 

giao 
u Ó'C thực hiện KP tụ' chủ 

K.P không tụ' 
chủ 

Tông cộng 
Chi chú 

A B c 1 2 3 4 5 6=4+5 7 
9204 Chi đánh giá tác động của mõi trường 
9249 Chi khác 

9300 Chi xây dựng 

9301 
Chi XD các công trình, hạng mục công 
trình 

9302 Chi phá và tháo dỡ các vật kiên trúc cũ 
9303 Chi san lấp mật bànẹ xây dụng 
9349 Chi khác 

935Ỡ Chi thiêt bi 
9351 Chi mua sam thiết bĩ 
9352 Chi lăp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thièt bị 
9353 Chi đào tạo, chuyên giao công nghệ 
9354 Chi phí vặn chuyến, bảo hiềm 
93 55 Thuê và các loại phí, lệ phí liên quan 

9356 

Các chi phí mua thiêt bị, phân tnên, lăp 
đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận 
chuyến, bào hành, thuế, phí lĩên quan công 
nghệ thông tin 

9399 Chì khác 
9400 Chi phi khác 

9401 Chi phí quản lý dự án 
9402 Chi phí tư vân đâu tư xây dựng 

9403 
Lệ phí cấp đất xây dụng, cấp giấy phép 
xây dựng 

9405 
Chí xây dựng công trình tạm, công trình 
phụ trợ phục vụ thi cônẹ 

9449 Chi khác 

KẾ TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ lên) 

, ngậy... tháng .... năm .... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



BỌ CHỦ QUĂN Biểu mẫu số 5 

TÒNG HỢP ƯỚC THỤC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm hiện hành) năm. 

(Dùng cho cơ quan chủ quản báo cảo Bộ Tài chính) 
(Ban hành kèm theo Thông lư sổ 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 nám 2020 của Bộ Tài chính) 

Dơn vị tính: USD 

Mã số Tên CQĐD 
Tồng 

Số biên 
chế 

Điên 
chế 

CBCC 

Điên 
chế 

PÌS7PQ 

Con 
chưa 
thành 
niên di 

lheo 

Tồng 
Số xe 
ôtỏ 

Quyết 
lỡán 
(lăm 
truức 

ƯỚC 
thirc 
hiên 

nám 
hiện 
hành 

Trone đó 

Ghi 
chú Mã số Tên CQĐD 

Tồng 
Số biên 

chế 

Điên 
chế 

CBCC 

Điên 
chế 

PÌS7PQ 

Con 
chưa 
thành 
niên di 

lheo 

Tồng 
Số xe 
ôtỏ 

Quyết 
lỡán 
(lăm 
truức 

ƯỚC 
thirc 
hiên 

nám 
hiện 
hành 

Nhóm 0500 1 Nhôm 0700 
Ghi 
chú Mã số Tên CQĐD 

Tồng 
Số biên 

chế 

Điên 
chế 

CBCC 

Điên 
chế 

PÌS7PQ 

Con 
chưa 
thành 
niên di 

lheo 

Tồng 
Số xe 
ôtỏ 

Quyết 
lỡán 
(lăm 
truức 

ƯỚC 
thirc 
hiên 

nám 
hiện 
hành 

Tiểu nhóm 0129 Tiếu nhóm 0130 Tiêu nhóm Tiêu nhóm 013Ỗ Ghi 
chú Mã số Tên CQĐD 

Tồng 
Số biên 

chế 

Điên 
chế 

CBCC 

Điên 
chế 

PÌS7PQ 

Con 
chưa 
thành 
niên di 

lheo 

Tồng 
Số xe 
ôtỏ 

Quyết 
lỡán 
(lăm 
truức 

ƯỚC 
thirc 
hiên 

nám 
hiện 
hành 

6050 6100 6200 6300 640Ũ 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6900 6950 7000 7050 7750 7900 9200 9300 9350 9400 

Ghi 
chú 

A B ] 1 3 4 5 ó 7 s 9 10 H 12 13 Ĩ4 15 16 17 18 Ĩ9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

015 KHONKEN 
036 RUMANI 

NGƯỜL LẬP BIÊU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

ngàv ••• tháng .... năm .... 
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



Bộ CHỦ QUẢN 
Tên đơn vị: 
Mã đcrn vị: 

Biểu mẫu số 6 

TÓNG HỢP DỤ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm kế hoạch) năm 
(Dùng cho cơ quan chù quản báo cáo Bộ Tài chính) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

Don vị tính: ƯSD 

Mã số Tên CQDD 

Tổng 
số 

biên 
chc 

Biên 
chế 

CBCC 

Biên 
thc 
PN/P 

Q 

Con 
chira 
thành 
niên 

di theo 

Tổng 
số xe 
ôtô 

ước 
thực 
hiện 
năm 
hiện 

hành 

Dự 
toán 
nam 
kế 

hoạch 

Tro ne đó 

Ghi 
cllú 

Mã số Tên CQDD 

Tổng 
số 

biên 
chc 

Biên 
chế 

CBCC 

Biên 
thc 
PN/P 

Q 

Con 
chira 
thành 
niên 

di theo 

Tổng 
số xe 
ôtô 

ước 
thực 
hiện 
năm 
hiện 

hành 

Dự 
toán 
nam 
kế 

hoạch 

Nhóm 0500 1 Nhóm 0700 
Ghi 
cllú 

Mã số Tên CQDD 

Tổng 
số 

biên 
chc 

Biên 
chế 

CBCC 

Biên 
thc 
PN/P 

Q 

Con 
chira 
thành 
niên 

di theo 

Tổng 
số xe 
ôtô 

ước 
thực 
hiện 
năm 
hiện 

hành 

Dự 
toán 
nam 
kế 

hoạch 

Tiều nhóm 0129 Tiêu nhóm 0130 Tiêu nhóm Tiều nhóm 0136 Ghi 
cllú 

Mã số Tên CQDD 

Tổng 
số 

biên 
chc 

Biên 
chế 

CBCC 

Biên 
thc 
PN/P 

Q 

Con 
chira 
thành 
niên 

di theo 

Tổng 
số xe 
ôtô 

ước 
thực 
hiện 
năm 
hiện 

hành 

Dự 
toán 
nam 
kế 

hoạch 
6050 6100 6200 6300 6400 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6900 6950 7000 7050 7750 7900 9200 9300 9350 940« 

Ghi 
cllú 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 *n 23 24 25 26 27 28 29 
015 KHON KEN 
036 RUMAN1 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỳ, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 



Bộ CHỦ QUẢN 
Tên đơn vị: 
Mã đơn vị: 

Biếu mẫu số 7 

TỒNG HỢP Dự TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
(Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: USD 

TT Nội dung 
Thực hiện 
năm trước 

Năm hiện hành Dự toán 
năm kế hoạch 

Ghi chú TT Nội dung 
Thực hiện 
năm trước 

Dự toán giao Ước thưc hiên 

Dự toán 
năm kế hoạch 

Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 
I Dự toán thu ngân sách nhà nưó*c 
1 Sô thu ngân sách nhà nước 

Phí 
Lệ phí 
Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật 

2 Sô thu nộp ngân sách nhà nước 

3 
Chi từ nguôn thu được đê lại (Chi tiêt theo từng lĩnh 
vực chi) 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 
1 Chi đầu tư phát triển (chi tiết theo từng lĩnh vực chi) 
2 Chi thường xuyên (chi tiêt theo từng lĩnh vực chi) 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu) 



BỘ CHỦ QUẢN Biểu mẫu số 8 
Têr đo"n vị: 
Mã đơn vị: 

BÁO CÁO QƯYÉT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ 
Tháng/Năm năm 

(Dùng chu Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chù quản) 
(Ban hãnh kèm theo Thông tư so 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính) 

Hệ số địa bàn 
Biên chế: (cán bộ: phu nhân, phu quân:,...) 
Con đi theo: 
Ồ tô : 

Đơn vị tính: tiền địa phLrcing/USD 
Nhòm 

Nội dung 

OUYET TOAN 

Mục TM 
Nội dung 

Tháng này Lnv kế từ thána 1 đến (háns này 

Mục TM 
Nội dung 

Nguôn NSNN 
Nguồn phí ilirọx để lai 

Tổng 
cọng 

Nguôn NSìNN 
Nguồn phí được đễ lại 

Tổng 
cọng 

Mục TM 
Nội dung 

Nguôn NSNN 
Trang thiết bị Điều hòa ngành Tổng 

cọng 

Nguôn NSìNN 
Trang thiết bi Điều hòa ngành Tổng 

cọng 
Mục TM 

Nội dung 

Tự chù 
Không 
tự chủ 

NGKT 
Dự án 
đầu tư 

Tụ 
chủ 

Không 
tụ 

chù 

Tự 
chủ 

Không 
tự chủ 

Tổng 
cọng 

Tụ 
chủ 

Khỉmg 
tụcliũ 

NGKT 
Dụ án 
đần tu 

Tự 
chủ 

Không 
tự chủ 

Tư chủ 
Không 
tự chủ 

Tổng 
cọng 

A B c 1 1 3 4 5 6 7 8 
9=1+2 
+ +8 

10 11 [2 13 14 15 16 17 
18=10+1 
1+...+I7 

A .TỚ\G NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC sử 
DUNG: 
1. SÔ dư kinh phi kỳ trước chuvèn sana: 
2. Kinh phỉ câp trons kỳ; 
3. Thu đôi ngoai tê; 
4. Nêuôr thu khác: 
5. Thu điêu chình tãng dư toán; 
6. Chi điểu chinh giảm dư toán: 

B. TÓNG SÓ CHI ĐÊ NGHỊ QUYÈT 
TOÁN: 
c. SÓ DƯ CUỚI KỲ: 

CHI TIẾT CHI (của muc B điểm 1) 
Tôna côns; 

Nhóm 0500 Chi hoat đôna 
- Tiểu nhóm 0129 Chi thanh toán ciio cá Iihân 

6050 Tiền cõng 
6051 Tiên công trá cho lao động thuímg xuvên (heo 

hơp đồna 
6099 Khác 

6100 Phụ cẩp lương 
6105 Phu cảo làm đêm; làm thêm RÌỜ 
6107 Phu cãp năne nhoc, đỏc hai, nguv hiém 
6113 Phụ cãp trách nhiỊm theo nahê, theo cốna việc 

6123 Phụ câp cống tác Đáng, Đoàn thê chính trị - xã 

hôi 



Nhóm 

Nội dung 

ỌUYẺT TOÁN 

Mục TM 
Nội dung 

Tháng này Luv kế từ tháng 1 dến tháng nàv 

Mục TM 
Nội dung 

Nguôn NS.NN 
Nguồn phí duọ'c dè lụi 

Tổng 
cọng 

iMguôn NSNN 
Nguồn phi duợc dể lại 

Tồng 
cộng 

Mục TM 
Nội dung 

Nguôn NS.NN 
Trang thiết bị Điều hòa ngảnh Tổng 

cọng 

iMguôn NSNN 
Trang thiết bị Điều hòa ngành Tồng 

cộng 
Mục TM 

Nội dung 

Tư chủ 
Không 
tự chú 

NGKT 
Dự án 
dầu tư 

Tự 
chú 

Khõng 
'ự 

chù 

Tự 
chù 

Không 
tự chù 

Tổng 
cọng 

Tự 
chủ 

Không 
lự chũ 

NGKT 
Dự án 
dầu tir 

Tự 
chủ 

Không 
tự chù 

Tự chù 
khòna 
tự chù 

Tồng 
cộng 

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 
9=1+2 
+...+S 

10 11 12 13 14 15 16 17 
18=10+1 
1+... + 17 

6149 Phu cãp khác (phu câp nữ) 
6200 Tiền thirỡng 

6249 Thưởng khác 
6300 Các khũàn đỏng góp 

6302 Báo hĩêm y tê 
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhãn 

6402 Clii khám chữa bệnh cho cán bộ, cõng chức 
Viẽt Nain làm viêc ỡ nước naoài 

6403 Sinh hoạt phi cho cán bộ, công chức việt Nam 
làm viêc ở nước nsoàị 

6449 Chi khác 
6449,1 Tiền vé máy bay, tàu, xe cho CBNV hết N.kỳ 

6449.2 Chi cản cước cho CBNV hêt nhiệm kỳ 
6449,4 Trơ câp khi bi thươna lniãc bi chêt 
6449.5 Hõ trợ lạ phí con chưa thành niên 
6449.6 Tiên vé máy bay, tàu, xe khứ lìổi vẻ việc hiêu 

6449.8 Phu câp khác (phu câD lưu trú) 
- Tiẽu nhóm 0] 30 
6500 Thanh toán dich vu công cộng 

6501 Tiên điên 
6502 Tiên nước 
6503 Tiền nhiên liêu 
6504 Tiền vê sinh, môi trười)2 
6505 Tiên khoán phương tiên theo chê đô 
6549 Chi khác 

6550 Vât tư văn phòng 
6551 Vàn phòng phâm (VPP pliuc vu thu lê phi) 
6552 Mua sắm công cu. dung cu van nhòng 
6553 Khoán vSn phòng phâm 
6599 Vãt tư văn phòng, khác 

6600 Thông tin, tuyên iruvên, liên iac 
6601 Cước phi điện thoại (khống bao sôm khoán 

điên thoai): ihuê bao đường diên thoai; fax 
6603 Cước_phi bưu chính 
6605 Thué bao kênh vệ tinh; (huê bao cáp truvên 

hinh; cước phi Intemet; thuê đường Iruvền 
mana 

6606 Tuyên truyêỊ^ quàn? cào 
6608 Phim ánh; ãn phâm iruvẽn thông, sách, bẳo, 

tap chi thư viên 
6618 Khoán điên thoai 



Nhóm 

Nội dung 

OƯYETTOAN 

Mục TM 
Nội dung 

Tháns nàv Luv kê từ tháng l đcn tháns này 

Mục TM 
Nội dung 

M»UÔ[1 [SSNN 
Nguồn phí đirực đc lại 

Tồng 
cong 

Nguôn NSNN 
Nguồn phí được đé lại 

Tổíl£ 
côn 2 

Mục TM 
Nội dung 

M»UÔ[1 [SSNN 
Trang thiết bi Diều hòa ngành Tồng 

cong 

Nguôn NSNN 
Trang thiết bị Điều hòa ngành Tổíl£ 

côn 2 

Mục TM 
Nội dung 

Tựchii 
không 
tụcliù 

NGKT 
Dự án 
dầu tư 

Tự 
chủ 

Không 
tư 

cbủ 

Tự 
cbù 

Không 
tự chù 

Tồng 
cong 

Tự 
chủ 

Không 
ÍLT chủ 

NGKT 
Dự án 
dầu tư 

Tự 
chủ 

Không 
(ự chủ 

Tự chủ 
Không 
tự chú 

Tổíl£ 
côn 2 

A B c 1 -> 3 4 5 6 7 8 
9=1 + 2 

+ +8 
10 11 12 13 14 15 16 17 

18=10+l 
I+... + 17 

6649 Khác 
6650 Hội nghi - Ngoai giao pliuc vu kinh tê 

6651 In. mua tái IĨỂLL 
6652 Bôi dưâng báo cáo viên 
6653 Tiẽn vé máy bay. táu, xe 
6654 Tiên thuê Dhởna neù 
6655 Thuê hôi trường, phươns tiên vãn chuyên 
6656 Thuê phiên dich, biên dích 
6657 Các khoăn thuê mướn khác 
6699 Chi phí khác 

6700 Công tác phi 
6701 Tiên vé máv bav. táu. xe 
6702 Phu cẵp công lác pli í 
6703 Tiên thuê phòne ngủ 
6749 Chi khác 

6750 Chi phí thuê mướn 
6751 Thuê phương tiện vận chuyên 
6752 Thuê nhả; thuê đàt 
6754 Thuê thiêt bi các ioai 
6761 Thuê phiên dich, biên dich 
6799 Chi phí thuê muớn khác 

6900 Sữa chữa thướng xuyên TSCĐ phục vụ công 
tác chuyên môn, duv tuy, bào dưỡng các công 

trinh cơ sỡ ha tẩng 
6901 0 tô dùns chung 
6902 0 tô phuc vu chức danh 
6905 Tài săn và thiêl bi chuyên dùne 
6907 Nhá cứa 
6912 Các thìẽt bi công nghệ thông tin 
6913 Tài sàn và thiêt bi vãn phònỆ 
6921 Đuimg điên, câp tlioát nưởc 
6949 Các tải sán và công trình hạ tầng cơ sớ khác 

6950 Mua săm lài sản phục vụ công tác chuyên môn 

(chì tinh kháu hao) 
6951 Ỗ tô dùng chung 
6952 0 tô phuc vu chúc danh 
6954 Tài sàn và thiêl bi chuyên dúna 
6955 Tái sản và ihiíi bi v3n slhòne 
6956 Các thiét bi công nshê thông 1 in 
6999 Tài sàn và thiêt bi khác 

7000 Chi phí nghiép vu chuyên môn ciia từng 
ngành 



Nhóm 

Nội đung 

QLYETTOAN 

MUC TM 
Nội đung 

Thsína nàv Luĩ' kế từ tháng 1 đcn thániỉ này 

MUC TM 
Nội đung 

Nguôn NS.NN 
Nguồn phi đuực đc lại 

Tổng 
cộng 

Nguồn NSNN 

Nguồn phí đirơc để lại 

Tồng 
cônu 

MUC TM 
Nội đung 

Nguôn NS.NN 
Trang thiết bị Điều hòa ngành Tổng 

cộng 

Nguồn NSNN 
Trang thict bj Điều hòa ngành Tồng 

cônu 
MUC TM 

Nội đung 

Tự chũ 
Không 
tụ' chủ 

NGKT 
Đự án 
đầu tir 

Tự 
chù 

Không 
tụ 

chủ 

Tự 
chú 

Không 
tu- chủ 

Tổng 
cộng 

Tự 
chũ 

Không 
tự chủ 

NGKT 
Dự án 
dầu tư 

Tự 
chủ 

Không 
tự chủ 

Tựchù 
Không 
tự chù 

Tồng 
cônu 

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 
9=1+2 
+ ...+S 

10 11 12 13 14 15 16 17 
18=10+1 

1+... + 17 
7001 Chi mua hăng hóa, vật Itr (APTphục vụ thu 

!ệ phi) 
7004 Đồng phuc, trang phuc: bảo hô iao đôtiỆ 
7008 Chi mât phí (nếu có) 
7012 Chi Dhí hoat đông nehiỄD vu chuyên neánh 
7049 Chi khác (tâng Dhâm, ngoai giao đoàn....) 

7050 Mua sắm tài sản võ hình 
7052 Mua bán quyên nhãn hiẽu thương mai 
7053 Mua. báo tri phân mêm côna imhê thône; tín 
7054 Xây dirne phầri mềm công nghê thung tin 
7099 Chi khác 

u nhóm 0132 Các khaăn chi khác 
7750 Chi khác 

7751 Chênh lệch tị'giá ngoại tệ ngân sách nhà nước 

7756 Chi các khoán phí và ]ê phí 
7757 Chi báo hiểm tải sấn và phương tiên 
7761 Chi nếp khách 
7799 Chi các khoàn khác 

7900 Chĩ cho các sư kiên lớn 
7903 Chi kỹ niệm các ngày !ễ lém (ký niệm năm 

chẵn quan hê hai nước) 
7949 Chi khác 

Nhóm 0700 Chi đâu tư pháttrĩên 
Tiêu nhóm 0136: Chi đâu tu các dư án 

9200 Chi chuân bĩ đâu tư 
9201 Chi điều tra. klião sát 
9202 Ciii iâD dư án dâu tư 
9203 Chi to chức thảm đinh dư án 
9204 Chi đánh £Ìá tác đông của mỏi líưưrin 
9249 Chi khác 

9300 Chí xây dưng 
9301 Chi XD các CÔT1E trình, hang muc công trình 
9302 Chi phá và tháo dỡ các vât kiên trúc cũ 
9303 Chi san làp măt băng xâv dưng 
9349 Chi khác 

9350 Chi thiêt bi 
9351 Chi mua săm thiẽt bĩ 
9352 Chi íãp đăt, thí nghiêm, hiẽu chính thiẽt bĩ 
9353 Chi đào tao, chuyên giao công nghê 
9354 Chi phi vàn chuyên, bâo liiẽm 

9355 Thuê vá các loại phi, lệ phí liên quan 



Nhóm 

Nội dung 

OƯYÉT TOẢN 

Muc TM 
Nội dung 

Tháng nàv Luv kê từ tháng 1 đèn tháng nàv 

Muc TM 
Nội dung 

Nguồn NSNN 
Nguồn phí đưtrc để lại 

Tổng 
cọng 

Nguõn NSNM 
Nguồn phí dưọc đề lại 

Tống 
cọng 

Muc TM 
Nội dung 

Nguồn NSNN 
Trang thiết bị Điếu hòa ngành Tổng 

cọng 

Nguõn NSNM 
Trang thiết bị Đỉều hòa ngành Tống 

cọng 
Muc TM 

Nội dung 

Tụ- cìlll 
Không 
tụ' chủ 

NGKT 
Dự án 
đẩu tir 

Tự 
chù 

Không 
tự 

chủ 

Tự 
chiỉ 

Không 
tự chủ 

Tổng 
cọng 

Tự 
chủ 

Khổng 
tu* chú 

NGKT 
Dự án 
đầu tư 

Tụ 
chù 

Không 
tự chú 

Tự chủ 
Khổng 
tự chủ 

Tống 
cọng 

A B c 1 n 3 4 5 6 7 8 
9=]+2 

+ .Jt+8 
10 ] 1 12 13 14 15 16 17 

18=10+! 

1+... + I7 

9356 

Các chi phí mua thiêt bị, phân mên, lẫp đặt, 
hiệu chinh, đào tạo, chuvển giao, vận chuyẻn, 
bão hành, thuế, phi liên quan công nghệ thõng 

tin 
9399 Chi khác 

9400 Chi phí khác 
9401 Chi phí quân lý dự án 
9402 Chi phi tư vân dâu tư xây dưng 

9403 

Lệ phi câp đât xãy đựna, cãp giãy phép xây 
dựng 

9405 
Chi xây dựng công trình tạm, công trinh phụ 
trợ phục vu thi công 

9449 Chi khác 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(ký ghi rõ họ tên) 

, ngày ... tháng... năm .... 
THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 

(KỶ ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



cơ QUAN. 

Tên đơn vị: 
Mả dơti vị: 

Biíu mẫu sô 9 

BÁO CÁO SÓ DƯ NGÂN SÁCII NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM ... 
(Dùng cho Cũ quím l 'iệỉ Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chu quárì và 

cơ quan chú quàn báo cáo Kho bạc Nhà nước) 
(Ban hành kèm /heo Thông tu số Q7/2020/TT-BTC iỉ%ày 3 íhảttg2 nãm 2020 cúa Bộ Tài chính) 

Dơn vị íirth: (*) 

TT Nội dung 

Số dư kỉnh phí rtãm írướ'c chuvền sang 
Dự toán 

đu-ực giao 
trimg năm 

Kính 
phí đã 

rút 
trong 
nãm 

Kinh phi 
đề nghị 
quy át 
toán 

Kình phí còn dtrđển ngày 31/12 
T rong đó 

TT Nội dung 
Tông sổ 

Kỉnh phí tại 
KBNN 

Kinh phí 
lại 

CQVNONN 

Dự toán 
đu-ực giao 
trimg năm 

Kính 
phí đã 

rút 
trong 
nãm 

Kinh phi 
đề nghị 
quy át 
toán 

Kình phí còn dtrđển ngày 31/12 
Đuvyc chuyến sang năm sau So nộp trả NSNỈV TT Nội dung 

Tông sổ 
Kỉnh phí tại 

KBNN 

Kinh phí 
lại 

CQVNONN 

Dự toán 
đu-ực giao 
trimg năm 

Kính 
phí đã 

rút 
trong 
nãm 

Kinh phi 
đề nghị 
quy át 
toán Tổng sổ 

Kinh phí tại 
KBNN 

Kirỉh phí tại 
CỌVNOMN 

Tổng số 
Kinh phí tại 

KBNN 
Kinh phí tại 
CQVNONN 

Tổng số 
Kình phí tại 

KBNN 
Kinh phí tại 
CQVNONN 

A B "=2+3 2 4 6 7-8-5-9 8-2+4-5 9-3+5-6 10=]t+t2 I ] 12 13-14+15 14=8-11 1 5-9-12 
Tồng sỏ 

1 Loại... - khoăn ... 
a Kinh phí tir chũ/Kúih phi tliưcmg xuvên 

b 
Kinh phí không tự ctuì/Kỉnh phi không thưòmg 
xuyên 

2 Loại... - khoản..ề 

a Kinh pbf lự chủ/Kinh phí thirờng XLtvêiì 

b 
Kinh phỉ không tự chủ/Kinh phí khỏng thường 
xuyẽn 

{*) Đối với cợquan Việt Nam ở nước ngoải báo cáo cơ quan chủ quản: tiền địa phương/USD 
Đổi với cơ quan chù quản báo cảo Kho bạc Nhà tiược: USD/VNĐ 

NGƯỜI LẶP BIẺU/KẾ TOÁN 
(kỷ ghi rỏ h<Ễ) tên) 

ngày... (hổng... nõm ... 
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ ghì rò họ ỉẽn, đóỉĩịi dấu) 


